                                                                                                                                                                                   Mẫu số 02

Đơn vị:


                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        






                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













                                                                                        DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

thuộc đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 5 và Điều 6 của

Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Tờ trình số:          ngày       tháng      năm          của …… )


	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
	Năm sinh
	Ngày được tuyển dụng  vào ngành Tư pháp  hoặc làm công tác 
Tư pháp
	Điều khoản áp dụng

	Số năm

công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác 

Tư pháp

	Số năm công tác liên tục
	Số năm giữ chức vụ trong ngành Tư pháp

( đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5)
	Tiêu chuẩn đặc cách, khu vực, khen thưởng, kỷ luật
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


             Người lập biểu







                            Ngày         tháng     năm 

(Ký, ghi rõ họ tên)







                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 









                                        (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                                                                             













                                                                                                                                                                             Mẫu số 2A
Đơn vị :


                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        






                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







 





                                                                                           DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 của

Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Tờ trình số:          ngày       tháng      năm       )


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Thời gian giữ chức vụ đề nghị
	 Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


             Người lập biểu







                               Ngày         tháng     năm 


  (Ký, ghi rõ họ tên)








              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 










                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)


                                                                                                                                                                                          Mẫu số 2B
Đơn vị :


                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        






                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    DANH SÁCH
Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

thuộc đối tượng quy định tại khoản 3  Điều 7 của

Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Tờ trình số:          ngày       tháng      năm    )


	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
	Năm sinh
	Công lao

đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


             Người lập biểu







                         Ngày         tháng     năm 

         (Ký, ghi rõ họ  tên)








              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                                        Hoặc Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan












        (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)















                                                                                                                                                                         Mẫu số 04                                                                                                                                                                                                                                                             
     Đơn vị                                                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        






                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                        DANH SÁCH

Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 7 của

Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Theo thủ tục đơn  giản)
                                                    (Ban hành kèm theo Tờ trình số:          ngày       tháng      năm        )

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Điều khoản áp dụng
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


             Người lập biểu







                            Ngày         tháng     năm 
           (Ký, ghi rõ họ tên)








                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







                                                                                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)













Đơn vị :


                                                                                                                                               Mẫu số 4A

                                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        






                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







 




DANH SÁCH

Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

thuộc đối tượng quy định tại  điểm a Khoản 1 Điều 7 của

Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Theo thủ tục đơn  giản)
                                                    (Ban hành kèm theo Tờ trình số:          ngày       tháng      năm        )

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


             Người lập biểu







                     Ngày         tháng     năm 

           (Ký, ghi rõ họ tên)







                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



  
                                                                                                                              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
                                                                                                                                                                                      Mẫu số 4B


Đơn vị :


                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        






                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







 




DANH SÁCH

Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

Thuộc đối tượng quy định tại  Khoản 2 Điều 7 của

Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
( Theo thủ tục đơn  giản)
(Ban hành kèm theo Tờ trình số:          ngày       tháng      năm        )

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quốc tịch
	Công lao đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


             Người lập biểu







                     Ngày         tháng     năm 


 (Ký, ghi rõ họ tên)







                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRÌNH





   
  
                                                                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)






